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MỞ ĐẦU 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

Chân bụng ở cạn (CBƠC) gồm hai nhóm ốc và sên trần sống trong các hệ 

sinh thái trên cạn, thuộc lớp Chân bụng (Gastropoda), ngành Thân mềm 

(Mollusca). Vai trò to lớn của CBƠC đối với con người được thể hiện bằng ảnh 

hưởng có ích của chúng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Người xưa đã biết khai 

thác CBƠC như nguồn thức ăn tự nhiên, hiện nay chúng vẫn được cư dân nhiều 

nơi khai thác làm thực phẩm. Về sinh thái học, nhóm động vật này đóng vai trò 

là những mắt xích quan trọng của nhiều chuỗi và lưới thức ăn, chúng còn được 

đề xuất như nhóm sinh vật chỉ thị cho tình trạng thay đổi của môi trường. 

CBƠC là nhóm động vật lý thú không chỉ trong nghiên cứu ứng dụng mà còn 

trong lý luận, chúng giữ vị trí quan trọng trong quá trình tiến hóa lên cạn trực 

tiếp từ biển hoặc qua môi trường trung gian nước ngọt. 

Bên cạnh những vai trò tích cực, một số CBƠC còn là vật chủ trung gian 

hoặc vật chủ chứa của giun tròn và sán ký sinh, nhiều loài trong số chúng là thủ 

phạm gây ra những thiệt hại đáng kể cho nông nghiệp. 

Đến nay, khu hệ CBƠC Việt Nam còn chưa được nghiên cứu đầy đủ về 

thành phần loài và đặc trưng phân bố. Tỉnh Sơn La có vị trí quan trọng của khu 

vực Tây Bắc, đa dạng về địa hình, thổ nhưỡng, thủy văn, đặc biệt có vùng núi 

đá vôi đặc trưng, đây là những điều kiện sống quan trọng đối với CBƠC, tuy 

nhiên dẫn liệu về nhóm động vật này ở Sơn La còn hạn chế. 

Với những lý do trên, đề tài “Khu hệ Thân mềm Chân bụng ( as  opoda) 

ở cạn  ỉnh Sơn La” được đề xuất và thực hiện. 

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

Xác định mức độ đa dạng về thành phần loài, đặc điểm phân bố của các 

loài CBƠC, làm cơ sở khoa học cho công tác quản lý, bảo tồn và định hướng sử 

dụng trong thời gian tới tại tỉnh Sơn La. 

3. GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU 

 Nghiên cứu này được thực hiện trên phạm vi địa bàn tỉnh Sơn La, đặc điểm 

phân bố của CBƠC đánh giá theo sinh cảnh và đai độ cao. Các taxon thuộc 

phân lớp Có phổi sắp xếp theo hệ thống của Schileyko (2011), phân lớp Mang 

trước theo Kantor et al. (2009) nhưng có bổ sung. Nội dung địa lý động vật chỉ 

giới hạn đề cập đến các yếu tố địa lý động vật, các loài đặc hữu cho Việt Nam 

và loài phân bố rộng trên thế giới. 
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4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 

- Đánh giá mức độ đa dạng thành phần loài CBƠC tại khu vực nghiên cứu. 

- Xây dựng danh lục các loài CBƠC dựa trên bộ mẫu thu lượm ở KVNC. 

- Vị trí của CBƠC Sơn La trong khu hệ Việt Nam, các yếu tố địa lý động 

vật của khu hệ.  

- Xác định thành phần loài ở các dạng sinh cảnh và đai độ cao khác nhau. 

Mối quan hệ giữa thành phần loài với các sinh cảnh và đai độ cao. 

- Xác định chỉ số đa dạng loài, mức độ chiếm ưu thế và mật độ ở các sinh 

cảnh trong KVNC. 

- Tình hình khai thác, định hướng sử dụng, xác định các nhân tố đe dọa và 

đề xuất giải pháp phát triển bền vững CBƠC Sơn La. 

5. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 

Kết quả nghiên cứu của đề tài cung cấp danh sách loài và đặc điểm phân 

bố của CBƠC tại Sơn La, góp phần vào nghiên cứu điều tra, thống kê động vật 

CBƠC Việt Nam. Xây dựng khóa định loại các loài, giống, họ CBƠC tại Sơn 

La, góp phần cho công tác nghiên cứu khoa học và giảng dạy. 

Kết quả và kiến nghị của đề tài góp phần làm cơ sở khoa học phục vụ công 

tác bảo tồn đa dạng sinh học nguồn tài nguyên CBƠC tại KVNC. 

6. NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI 

- Đã phát hiện và cung cấp danh sách thành phần loài CBƠC tại tỉnh Sơn 

La, gồm 130 loài và phân loài, thuộc 64 giống, 23 họ, 3 bộ và 2 phân lớp. 

- Công bố được 6 loài và phân loài mới cho khoa học, phát hiện bổ sung 3 

giống, 12 loài cho khu hệ Việt Nam, 98 loài và phân loài cho tỉnh Sơn La. Xây 

dựng được khóa định loại cho các loài, giống, họ CBƠC tại Sơn La. 

- Cung cấp những dẫn liệu mới về đặc điểm phân bố của các loài CBƠC 

theo sinh cảnh và đai độ cao tại tỉnh Sơn La, mối quan hệ giữa thành phần loài 

với các sinh cảnh và đai độ cao.  

- Xác định các nhân tố đe dọa đến khu hệ CBƠC Sơn La và đề xuất một số 

giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học đối với nhóm động vật này. 
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CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 

1.1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG CHÂN BỤNG Ở CẠN 

1.1.1. Trên thế giới 

Các nghiên cứu về khu hệ CBƠC được thực hiện khá sớm và rộng rãi ở 

nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong các châu lục, khu hệ châu 

Âu, châu Mỹ và châu Úc được nghiên cứu đầy đủ nhất, tiếp đến là khu hệ châu 

Á và châu Phi. Khu hệ các nước lân cận Việt Nam được quan tâm nghiên cứu ở 

các mức độ khác nhau, trong đó khu hệ Trung Quốc, Thái Lan, Xinh-ga-po, Ấn 

Độ, Nê-pan được nghiên cứu đầy đủ nhất. 

1.1.2. Ở Việt Nam 

1.1.2.1. Các nghiên cứu trước năm 1945 

Mở đầu là công trình khảo sát về CBƠC vùng Đông Dương của Souleyet 

(1841-1842), trong đó phát hiện 4 loài mới phát hiện ở Đà Nẵng. Các nghiên 

cứu tiêu biểu về sau có công trình của Pfeiffer (1848, 1862-1863), Crosse & 

Fischer (1863-1867), Mabille & Mesle (1866), Wattebled (1884), Dautzenberg 

& Hamonville (1887), Morlet (1884-1892), Mabille (1887-1889),... 

Dựa trên các kết quả công bố trong nửa cuối thế kỷ XIX của nhiều tác giả, 

Fischer (1891) tập hợp trong công trình có tính chất tổng kết đầu tiên về khu hệ 

CBƠC Việt Nam. Trong thời gian 1899-1915, Bavay & Dautzenberg tiến hành 

các khảo sát tại vùng Đông Dương, trong đó ở Việt Nam chủ yếu từ vùng núi 

phía Bắc. Năm 1904, đoàn nghiên cứu Pavie của Pháp tiến hành các khảo sát 

trên phạm vi toàn vùng Đông Dương, kết quả khảo sát về CBƠC được Fischer 

& Dautzenberg tập hợp và công bố gồm 372 loài. Như vậy, có thể coi công 

trình của Fischer (1891), Fischer & Dautzenberg (1904) như những tài liệu cơ 

bản nhất về khu hệ Việt Nam đến thời điểm đó. 

Giai đoạn 1916-1945 có rất ít các nghiên cứu về CBƠC Việt Nam, ngoại 

trừ công trình của Lindholm (1924). Tổng kết cho thấy đã phát hiện 579 loài 

CBƠC tại Việt Nam trong giai đoạn từ giữa thế kỷ XIX đến năm 1945, trong đó 

có 118 loài Mang trước và 461 loài Có phổi. 

1.1.2.2. Các nghiên cứu sau năm 1945 

Trong thời gian 1945-1975, việc nghiên cứu CBƠC bị gián đoạn bởi nhiều 

nguyên nhân, chỉ có một số ít nghiên cứu như của Saurin (1953), Szekeres 

(1969-1970), Varga (1972), Loosjes & Loosjes (1973). 
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CBƠC Việt Nam chỉ được chú ý nghiên cứu sau năm 2000, tiêu biểu như 

các tác giả Gittenberger & Vermeulen (2001), Vermeulen & Maassen (2003), 

Maassen (2006, 2007), Nordsieck (2011), Schileyko (2011, 2015), Páll-Gergely 

et al. (2014, 2015). Nghiên cứu của tác giả trong nước tiêu biểu có Đặng Ngọc 

Thanh (2008), Đỗ Văn Nhượng và nnk (2010-2016). Cho đến nay, đã phát hiện 

ở Việt Nam gồm 711 loài và phân loài, thuộc 139 giống, 32 họ. 

1.1.3. Ở tỉnh Sơn La 

Các nghiên cứu về CBƠC Sơn La còn hạn chế, cho đến trước năm 2011 

chỉ một số ít công trình được tiến hành, các điểm khảo sát chưa nhiều, gồm một 

số điểm dọc hai bờ sông Đà. Mở đầu là nghiên cứu của Smith (1896) phát hiện 5 

loài, trong đó có 2 loài mới (Camaena vanbuensis, Scabrina vanbuensis). Tiếp 

đến, Bavay & Dautzenberg (1899-1912) phát hiện 4 loài thuộc họ Clausiliidae. 

Năm 1909, Gude công bố loài Plectopylis messageri phát hiện ở Gia Phù (Phù 

Yên). Phải tới những năm gần đây, CBƠC Sơn La mới được chú ý nghiên cứu, 

tuy muộn hơn các khu vực khác, nhưng kết quả cho thấy tiềm năng là rất lớn. 

Các nghiên cứu tiêu biểu như của Nordsieck (2011), Đỗ Văn Nhượng & Trần 

Thập Nhất (2012), Páll-Gergely et al. (2014-2015). 

1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI HỌC LỚP CHÂN BỤNG 

1.2.1. Khái quát về hệ thống các taxon bậc cao 

Hệ thống phân loại lớp Chân bụng được nhiều tác giả quan tâm nghiên 

cứu, đây là vấn đề phức tạp và còn nhiều tranh luận. Nhiều nghiên cứu được 

tiến hành đã nỗ lực phản ánh quan hệ phát sinh giữa các taxon phân loại, vì vậy 

hệ thống lớp Chân bụng liên tục được thay đổi và ít nhiều có sự sai khác giữa 

các phiên bản đề xuất. Giai đoạn gần đây, đã có những bước tiến lớn trong phân 

loại, nhiều nghi vấn được làm sáng tỏ nhờ áp dụng những phương pháp phân 

loại hiện đại, đặc biệt ứng dụng của sinh học phân tử. 

1.2.2. Hệ thống Chân bụng ở cạn tại Việt Nam 

Hệ thống các taxon bậc loài, giống, họ và liên họ CBƠC tại Việt Nam 

tương đối ổn định và thống nhất giữa các tác giả. Năm 2011, Schileyko đã hệ 

thống phân lớp Có phổi (Pulmonata) gồm 447 loài và phân loài, thuộc 96 giống, 

20 họ, 1 bộ. Trong khi đó hệ thống các taxon bậc cao phân lớp Mang trước 

(Prosobranchia) ghi nhận có đại diện thuộc 6 họ, 4 liên họ và 3 bộ 

(Architaenioglossa, Cycloneritimorpha và Littorinimorpha). 
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1.3. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU PHÂN BỐ CỦA CHÂN BỤNG Ở CẠN 

 Các dẫn liệu về đặc trưng phân bố của CBƠC tại Việt Nam còn hạn chế. 

Trong các cảnh quan được khảo sát, vùng núi được nghiên cứu đầy đủ hơn so 

với vùng đồng bằng, ven biển và vùng đảo. Các điểm khảo sát ở vùng núi Bắc 

Bộ tập trung ở các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Kạn, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lai 

Châu, Sơn La, Hòa Bình; ở Trung Bộ gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, 

Bình Định; ở Nam Bộ gồm Tây Ninh, Đồng Nai. 

 Vùng đồng bằng và ven biển với các điểm được khảo sát thuộc các tỉnh 

Quảng Ninh, Hải Phòng, Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu. Vùng đảo được khảo 

sát hạn chế với một số ít đảo như Ba Mùn, Cái Bầu, vịnh Hạ Long, Cát Bà, 

Bạch Long Vĩ, Hoàng Sa, Côn Đảo, Thổ Chu, Phú Quốc. Kết quả xác định 

được 394 loài và phân loài phân bố ở cảnh quan vùng núi, thuộc 27 họ, vùng 

đồng bằng và ven biển gồm 265 loài (27 họ), vùng đảo có 129 loài (21 họ). 

 Các nghiên cứu trong giai đoạn gần đây về CBƠC Việt Nam cho thấy sinh 

cảnh tự nhiên có thành phần loài đa dạng hơn sinh cảnh nhân tác, trong đó các 

họ chiếm ưu thế về số loài gồm Ariophantidae, Cyclophoridae, Camaenidae, 

Clausiliidae, Bradybaenidae, Pupinidae, Streptaxidae và Subulinidae. 

1.4. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CHÂN BỤNG Ở CẠN 

 Ốc cạn và sên trần đã được Y học cổ đại chú ý và sử dụng theo những cách 

thức khác nhau. Hippocrates (460-370 TCN) đã biết sử dụng dịch nhầy ốc sên 

trong chống viêm, chữa bỏng da, chảy máu và các bệnh về đường tiêu hóa.  

 Đến thế kỷ XIX, các loài CBƠC tiếp tục được sử dụng nhiều trong điều trị 

các bệnh và làm thuốc. Sang thế kỷ XX, CBƠC được nghiên cứu và có những 

thử nghiệm mới, thành công lớn nhất là việc sản xuất thuốc uống dạng siro từ 

ốc cạn (Helix) để chữa viêm phế quản mãn tính vào năm 1920. Trong thời gian 

gần đây, nghiên cứu thử nghiệm về CBƠC vẫn được tiếp tục triển khai. Pons et 

al. (1999) chứng minh vai trò của chất helicine trong hiệu ứng giãn phế quản từ 

loài Helix aspersa. Một hướng nghiên cứu tiềm năng sử dụng hợp chất tự nhiên 

trong điều trị các bệnh nan y cũng đang thu hút giới khoa học.  

 Hiện nay, các nhà khoa học còn đề xuất sử dụng CBƠC như nhóm sinh vật 

chỉ thị cho sự thay đổi của thảm thực vật và môi trường. Tại Việt Nam, chưa có 

nhiều nghiên cứu ứng dụng CBƠC. Trong tài liệu “Cây thuốc và động vật làm 

thuốc ở Việt Nam”, Đỗ Huy Bích và nnk (2004) ghi nhận loài ốc sên hoa 

(Achatina fulica) với nhiều tác dụng như bổ dưỡng, giải độc, chống co thắt, lợi 
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tiểu, chữa sưng đau,... Năm 2005, Nguyễn Xuân Đồng và nnk nghiên cứu thành 

phần dinh dưỡng hai loài ốc cạn Cyclophorus anamiticus và C. martensianus ở 

Tây Ninh, kết quả cho thấy giá trị dinh dưỡng cao. Những kết quả trên đây làm 

cơ sở cho hướng nghiên cứu ứng dụng CBƠC trong thời gian tới ở Việt Nam. 

1.5. KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI TỈNH SƠN LA 

1.5.1. Vị trí địa lý 

Sơn La có vị trí quan trọng của vùng Tây Bắc, toạ độ địa lý: 20
0
39

’
-22

0
02

’
 

vĩ độ Bắc, 103
0
11

’
-105

0
02

’
 kinh độ Đông. Diện tích đất tự nhiên chiếm 4,27% 

của cả nước, chiếm 38% của Tây Bắc. Sơn La gồm 11 huyện và 1 thành phố. 

1.5.2. Địa hình 

Sơn La vừa mang sắc thái chung về điều kiện tự nhiên vùng Tây Bắc, 

nhưng vẫn có những nét đặc thù riêng. Địa hình phân cắt sâu, tạo nhiều núi 

cao, thung lũng, các lòng chảo và cao nguyên trên núi. Trên 85% diện tích đất 

tự nhiên có độ dốc trên 25
0
. Độ cao trung bình 600-700 m. 

1.5.3. Thổ nhƣỡng 

Tổng diện tích tự nhiên là 1.417.444 ha. Hai nhóm đất chính gồm đất đỏ 

vàng phát triển trên các loại đá mẹ (chiếm 62,07%); đất mùn vàng đỏ trên núi 

(chiếm 26,84%). Sơn La có hệ thống núi đá vôi rất phát triển, chúng thuộc dải 

đá vôi hình thành trong thời kỳ Cacbon-Pecmơ đến Trias giữa. 

1.5.4. Khí hậu 

Khí hậu mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm, mùa đông lạnh và khô, mùa 

hè nóng, ẩm. Do ảnh hưởng của vị trí địa lý và địa hình nên hình thành các tiểu 

vùng khí hậu: tiểu vùng khô nóng, nhiệt độ trung bình 22-23
0
C; tiểu vùng nóng 

ẩm, nhiệt độ trung bình 21-22
0
C; tiểu vùng ẩm ướt, nhiệt độ trung bình 10-

16
0
C. Sơn La còn chịu ảnh hưởng của gió Lào khô nóng từ tháng 6-9 hàng năm. 

1.5.5. Chế độ thuỷ văn 

Hệ thống sông, suối dày nhưng phân bố không đều, tập trung chủ yếu ở 

vùng thấp, mật độ đạt 1,2-1,8 km/km
2
, thuộc lưu vực sông Đà và sông Mã. Các 

sông, suối độ dốc lớn, nhiều ghềnh thác do địa hình núi cao, chia cắt sâu. Biên 

độ dòng chảy biến đổi rõ giữa mùa khô và mùa mưa. 

1.5.6. Tài nguyên sinh vật 

Có 4 khu BTTN: Xuân Nha, Sốp Cộp, Copia, Tà Xùa. Độ che phủ của 

rừng đạt khoảng 37%. Hệ thực vật phong phú với 1.187 loài, thuộc 645 chi, 204 

họ. Ngoài các loài thực vật bản địa, còn lại thuộc luồng di cư từ vùng ôn đới 
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lạnh phía Bắc xuống, phía Nam lên và vùng khô nóng Ấn Độ, Mi-an-ma sang. 

Đã ghi nhận được 141 loài thú, 347 loài chim, 72 loài bò sát, 50 loài lưỡng cư. 

1.5.7. Dân số và đời sống 

Sơn La có 1.195.107 người (tính đến 1/4/2015), thuộc 12 dân tộc, trong đó 

dân tộc Thái chiếm tỷ lệ cao nhất (khoảng 55%), dân tộc Kinh (18%), H
’
mông 

(12%), Mường (8,4%), các dân tộc Khơ Mú, Dao, Xinh Mun, La Ha, Kháng, 

Lào, Tày và Hoa tỷ lệ thấp hơn. Mật độ dân số 83 người/km
2
. 

 

CHƢƠNG 2. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, 

VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
 

2.1. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 

Có 124 điểm thu mẫu được tiến hành ở 12 huyện và thành phố của Sơn La. 

Các điểm thu mẫu tập trung nhiều ở các vùng núi đá vôi, những nơi rừng phát 

triển, các khu bảo tồn thiên nhiên, khu vực cao nguyên Mộc Châu và Sơn La. 

Các mẫu CBƠC được thu từ tháng 9/2012 đến tháng 10/2015, thu quanh 

năm nhưng tập trung hơn vào các tháng mùa mưa, thời điểm CBƠC hoạt động 

mạnh về dinh dưỡng và sinh sản. Tiến hành 42 đợt điều tra khảo sát với tổng số 

139 ngày thực địa. 

2.2. VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên cơ sở kết quả phân tích 19.437 cá 

thể CBƠC, tham khảo 167 tài liệu. Ngoài ra, có 1.236 ảnh được chụp từ quá 

trình khảo sát thực địa và trong phân tích mẫu. 

2.3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Dụng cụ  hực  ịa: Bản đồ, túi vải kích thước 40 x 30 cm, túi nilon nhỏ, 

hộp đựng mẫu, túi nilon kích thước 80 x 50 cm, panh kẹp, sàng mẫu với mắt 

lưới 3-5 mm, nhãn ghi mẫu, đèn pin, thước dây, xẻng xúc đất, máy định vị GPS 

(Garmin-GPSmap 76CSx), máy ảnh (Canon SX240HS), sổ nhật ký, dung dịch 

ethanol 70%. 

- Phân chia sinh cảnh và x c  ịnh    cao: Phân chia sinh cảnh được thực 

hiện bằng quan sát trực tiếp ngoài thực địa và tham khảo tài liệu. Ba sinh cảnh 

gồm rừng trên núi đá vôi, rừng trên núi đất, đất canh tác và khu dân cư với số 

điểm điều tra lần lượt là 76, 71 và 68. Độ cao các điểm thu mẫu được xác định 
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theo GPS, phân chia đai độ cao theo Vũ Tự Lập (1976, 2012), 3 đai độ cao 

gồm: dưới 600m (30 điểm), 600-1.000m (72 điểm) và trên 1.000m (22 điểm). 

- Ph ơng ph p  hu mẫu: CBƠC được thu theo hướng dẫn của Schilthuizen 

et al. (2002), Vermeulen & Maassen (2003). Mẫu định lượng được thu trong ô 

có diện tích 5 x 5 mét, tiến hành thu 10 ô trong mỗi sinh cảnh. 

- Ph ơng ph p xử lý mẫu: Mẫu sống được ngâm trong nước khoảng 10-12 

giờ đến khi đạt trạng thái duỗi hoàn toàn, sau đó cố định lâu dài trong dung dịch 

ethanol 70%. Đối với mẫu chỉ còn vỏ được bảo quản khô. Giải phẫu theo hướng 

dẫn của Sutcharit et al. (2007), Wiktor et al. (2000). 

- Mô  ả c c  ặc  iểm phân loại: Đối với mẫu có vỏ theo tài liệu của 

Nantarat et al. (2014), Nordsieck (2011), Tongkerd et al. (2013), Páll-Gergely 

et al. (2014). Đối với mẫu sên trần theo tài liệu của Wiktor et al. (2000). Đặc 

điểm giải phẫu theo Kumprataum et al. (1999), Sutcharit et al. (2007), đặc điểm 

lưỡi bào theo Sutcharit et al. (2007). 

- Ph ơng ph p  ịnh loại: Định tên các loài theo mô tả của Bavay & 

Dautzenberg (1899-1912), Möllendorff (1901), Dautzenberg & Fischer (1905, 

1906, 1908), Nordsieck (2011), Nantarat et al. (2014), Páll-Gergely et al. 

(2014, 2015), Wiktor et al. (2000), Gomes et al. (2007) và các tài liệu khác có 

liên quan. Sắp xếp các đơn vị phân loại phân lớp Mang trước theo Kantor et al. 

(2009), có bổ sung, phân lớp Có phổi theo Scchileyko (2011). 

- Ph ơng ph p x c  ịnh c c chỉ số sinh học: Gồm chỉ số đa dạng loài, chỉ 

số mức độ chiếm ưu thế, chỉ số tương đồng (chỉ số Sorensen) và mật độ cá thể. 

 - Cơ sở x c  ịnh c c yếu  ố  ịa lý   ng vậ : Trên cơ sở tổng kết về địa 

động vật học của trai ốc nước ngọt Việt Nam, Đặng Ngọc Thanh và nnk (2002) 

đã phân chia các thành phần: 1. Các loài phân bố rộng; 2. Các loài nhiệt đới 

(yếu tố Ấn Độ - Mã Lai); 3. Các loài ôn đới và cận nhiệt đới (yếu tố Trung 

Hoa); 4. Các loài đặc hữu cho Việt Nam. 

 - Xử lý số liệu: Các số liệu trong nghiên cứu được xử lý bằng phần mềm 

Microsoft Excell 2010 và phần mềm PAST Statistic. 
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CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

 

3.1. ĐA DẠNG THÀNH PHẦN LOÀI CHÂN BỤNG Ở CẠN TỈNH SƠN 

LA 

3.1.1. Thành phần loài Chân bụng ở cạn ghi nhận đƣợc tại Sơn La 

 Kết quả phân tích các mẫu CBƠC thu thập tại KVNC từ năm 2012 đến 

2015, cùng với tham khảo nguồn tài liệu, đã xác định được 130 loài và phân 

loài CBƠC, thuộc 64 giống, 23 họ, 2 phân lớp cho khu hệ Sơn La (bảng 3.1). 

Bảng 3.1. Thành phần loài Chân bụng ở cạn tại Sơn La 

Ghi chú: CNMC: Cao nguyên Mộc Châu, CNSL: Cao nguyên Sơn La, LVSĐ: Lưu vực sông Đà, 

LVSM: Lưu vực sông Mã; 
*
: Loài phát hiện bổ sung cho Sơn La; 

**
: Loài phát hiện mới cho Việt 

Nam; 
***

: Loài mới cho khoa học. 

T 

T 
Thành phần loài 

Phân bố 

CN 

MC 

CN 

SL 

LV 

SĐ 

LV 

SM 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 GASTROPODA Cuvier, 1795     

 PROSOBRANCHIA Edwards, 1848     

 1. CYCLOPHORIDAE Gray, 1847     

1. Alycaeus depressus Bavay et Dautzenberg, 1912
* 

+ +   

2. Alycaeus heudei Bavay et Dautzenberg, 190)
* 

+ +   

3. Alycaeus paviei Bavay et Dautzenberg, 1912
** 

+ + +  

4. Alycaeus sp.1
* 

 +   

5. Alycaeus sp.2
* 

+ +   

6. Alycaeus sp.3
* 

+    

7. Cyclophorus cambodgensis Morlet, 1884
*
 + + + + 

8. Cyclophorus implicatus Bavay et Dautzenberg, 1908
* 

 +   

9. Cyclophorus massiei Morlet, 1891
* 

  +  

10. Cyclophorus volvulus (Müller, 1774)
* 

+ +   

11. Dioryx compactus (Bavay et Dautzenberg, 1900)
* 

+ + +  

12. Dioryx messageri (Bavay et Dautzenberg, 1900)
* 

+ + +  

13. Dioryx vanbuensis (Bavay et Dautzenberg, 1900) + + +  

14. Japonia hypselospira (Möllendorff, 1901)
* 

+ + +  

15. Japonia scissimargo (Benson, 1856)
 

+ +   

16. Laotia christahemmenae Páll-Gergely, 2014
* 

+ +   

17. Opisthoporus lubricus Dautzenberg et Fischer, 1908
* 

+ +   

18. Platyrhaphe leucacme Möllendorff, 1901
* 

 + +  

19. Platyrhaphe sordida (Pfeiffer, 1855)
* 

 +   

20. Pterocyclos prestoni Bavay et Dautzenberg, 1909
* 

  +  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

21. Rhiostoma simplicilabre Pfeiffer, 1862
** 

 + +  

22. Rhiostoma sp.
* 

+ + + + 

23. Scabrina laciniana (Heude, 1885)
** 

+ + + + 

24. Scabrina vanbuensis (Smith, 1896) + + +  

 2. DIPLOMMATINIDAE Pfeiffer, 1856     

25. Diplommatina balansai Morlet, 1886
* 

 + +  

26. Diplommatina clausilioides Bavay et Daut., 1912
* 

+ + + + 

27. Diplommatina demangei Bavay et Dautzenberg, 1912
* 

+ + +  

28. Diplommatina messageri Ancey, 1903
* 

+ + + + 

 3. HELICINIDAE Férussac, 1822     

29. Geotrochatella jourdyi Dautzenberg, 1895
* 

+ + +  

 4. HYDROCENIDAE Troschel, 1856     

30. Georissa chrysacme Möllendorff, 1900
* 

 + +  

 5. PUPINIDAE Pfeiffer, 1853     

31. Pseudopomatias amoenus Möllendorff, 1885  + +  

32. Pseudopomatias maasseni Páll-Gergely & Hunyadi, 2015 + +   

33. Pseudopomatias sophiae Páll-Gergely, 2015
* 

 + +  

34. Pupina anceyi Bavay et Dautzenberg, 1899
* 

+ +   

35. Pupina artata Benson, 1856
* 

 + +  

36. Pupina exclamationis Mabille, 1887
* 

+ + +  

37. Pupina tonkiana Bavay et Dautzenberg, 1899
* 

+  +  

38. Pupina sp.1
* 

+ + + + 

39. Pupina sp.2
* 

+ + +  

40. Pupina sp.3
* 

+    

41. Pupinella mansuyi (Dautzenberg et Fischer, 1908)
*
 + + +  

42. Rhaphaulus tonkinensis Páll-Gergely, 2014 + +   

 PULMONATA Cuvier, 1814     

 6. ACHATINIDAE Swainson, 1840     

43. Achatina fulica Bowdich, 1822 + + + + 

 7. AGRIOLIMACIDAE Wagner, 1935     

44. Deroceras laeve (Müller, 1774 )
** 

 +   

 8. ARIOPHANTIDAE Godwin-Austen, 1888     

45. Hemiplecta esculenta Maassen, 2006
* 

+ + + + 

46. Koratia pernobilis (Férussac, 1821)
* 

+ + +  

47. Macrochlamys despecta (Mabille, 1887)
* 

+ + + + 

48. Macrochlamys douvillei Dautzenberg et Fischer, 1905
* 

+ + + + 

49. Macrochlamys sp.
 

+ + +  

50. Megaustenia imperator (Gould, 1858) + + + + 

51. Megaustenia messageri (Bavay et Dautzenberg, 1908)
* 

+ + +  

52. Megaustenia siamense (Haines, 1858)
* 

 + +  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

53. Microcystina messageri Ancey, 1903
* 

 +   

54. Microcystina sp.
* 

 +   

55. Sesara bouyei (Crosse et Fischer, 1863)
* 

+ +   

56. Sivella albofilosa (Bavay et Dautzenberg, 1908) + + +  

57. Sivella latior (Bavay et Dautzenberg, 1908)
*
  + + +  

58. Sivella paviei (Morlet, 1884)
* 

+ + + + 

 9. BRADYBAENIDAE Pilsbry, 1934     

59. Aegista packhaensis (Bavay et Dautzenberg, 1908)
* 

 +   

60. Bradybaena jourdyi (Morlet, 1886) + + + + 

61. Bradybaena similaris (Rang, 1831)  +   

62. Chalepotaxis infantilis (Gredler, 1881)
* 

+ + + + 

63. Plectotropis subinflexa (Mabille, 1889)
* 

+ + +  

64. Plectotropis xydaea (Bavay et Dautzenberg, 1908) + + +  

65. Thaitropis ptychostyla (Martens, 1860)
* 

+ +   

66. Thaitropis sp.
* 

 +   

 10. CAMAENIDAE Pilsbry, 1895     

67. Amphidromus dautzenbergi Fulton, 1899
* 

+ + +  

68. Camaena cicatricosa cicatricosa (Müller, 1774)
* 

  +  

69. Camaena gabriellae gabriellae (Dautzenberg et 

d
’
Hamoville, 1887)

*
 

+    

70. Camaena illustris (Pfeiffer, 1862)
* 

+ + +  

71. Camaena longsonensis (Morlet, 1891)
* 

+ + +  

72. Camaena massiei (Morlet, 1891)
* 

+ + + + 

73. Camaena vanbuensis Smith, 1896  + + + 

74. Camaena sp.1
* 

+    

75. Camaena sp.2
* 

+  +  

76. Genesella acris perakensis (Crosse, 1879)
* 

+ + +  

77. Moellendorffia depressispira (Bavay et Daut., 1908)
* 

+ + +  

78. Neocepolis merarcha (Mabille, 1888)
* 

+    

79. Trachia balansai (Morlet, 1886)
* 

+ + + + 

80. Trachia marimberti (Bavay et Dautzenberg, 1900)
* 

 + + + 

81. Trachia nasuta (Bavay et Dautzenberg, 1908) + + +  

 11. CHRONIDAE Thiele, 1931     

82. Kaliella haiphongensis Dautzenberg, 1893
* 

+ + +  

83. Kaliella jucunda Bavay et Dautzenberg, 1912
* 

+ + +  

84. Kaliella ordinaria Ancey, 1903
* 

+ + + + 

85. Kaliella ornatissima Bavay et Dautzenberg, 1912
* 

  +  

86. Kaliella subelongata Bavay et Dautzenberg, 1912
* 

+ + +  

 12. CLAUSLIIDAE Gray, 1855     

87. Euphaedusa theristica Mabille, 1887  + + +  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

88. Garnieria mouhoti nhuongi Do Duc Sang, 2015
*** 

  +  

89. Hemiphaedusa chiemhoaensis (Sykes, 1902)
* 

+ + +  

90. Megalauchenia proctostoma proctostoma (Mabille, 1889) +    

91. Oospira duci khanhi Nordsieck, 2011 +    

92. Oospira oviformis Nordsieck, 2011 + +   

93. Oospira tryptix Nordsieck, 2011  +   

94. Oospira vanbuensis (Bavay et Dautzenberg, 1899) + + +  

95. Phaedusa dichroa (Bavay et Dautzenberg, 1899)
* 

+    

96. Phaedusa lypra lypra (Mabille, 1887) + + +  

97. Phaedusa lypra pereupleura Nordsieck, 2011  +   

98. Phaedusa micropaviei Nordsieck, 2011 + +   

99. Phaedusa paviei (Morlet, 1892)  + + + 

100. Synprosphyma cervicalis (Bavay et Daut., 1909)  + +  

101. Synprosphyma suilla (Bavay et Dautzenberg, 1909)   +  

 13. DIAPHERIDAE Panha & Naggs, 2010     

102. Sinoennea copiaensis Do & Do, 2015
*** 

+ + +  

 14. ENIDAE Woodward, 1903     

103. Coccoderma macrostoma (Bavay et Daut., 1912)
* 

+ +   

 15. GLESSULIDAE Godwin-Austen, 1920     

104. Glessula paviei Morlet, 1892
* 

+ + + + 

 16. HYPSELOSTOMATIDAE Zilch, 1959     

105. Anauchen gereti (Bavay et Dautzenberg, 1903)
* 

  +  

106. Boysidia robusta Bavay et Dautzenberg, 1912
* 

 +   

107. Gyliotrachela crossei crossei (Morlet, 1886)
* 

 + +  

 17. PHILOMYCIDAE Gray, 1847     

108. Meghimatium pictum (Stoliczka, 1873)
** 

 + +  

 18. PLECTOPYLIDAE Möllendorff, 1898
     

109. Gudeodiscus hemmeni Páll-Gergely & Hunyadi, 2015 + + +  

110. Gudeodiscus messageri raheemi Páll-Gergely & 

Hunyadi, 2015 

+ +   

111. Gudeodiscus phlyarius (Mabille, 1887) + + + + 

 19. RHYTIDIDAE Pilsbry, 1893     

112. Macrocycloides crenulata Yen, 1939
* 

+ + + + 

 20. STREPTAXIDAE Gray, 1860     

113. Haploptychius blaisei (Dautzenberg et Fischer, 1905)
* 

  +  

114. Haploptychius costulatus costulatus (Möllendorff, 1881)
* 

 + +  

115. Haploptychius costulatus subcostulatus (Möll., 1901)
* 

 +   

116. Haploptychius sp.
* 

+ + +  

117. Huttonella bicolor (Hutton, 1834)
* 

 + +  

118. Perrottetia dugasti (Morlet, 1892)
* 

+  +  
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

119. Stemmatopsis nangphaiensis Do & Do, 2015
*** 

  +  

120. Stemmatopsis vanhoensis Do & Do, 2015
*** 

+  +  

 21. SUBULINIDAE Fischer & Crosse, 1877     

121. Allopeas gracile (Hutton, 1834) + + + + 

122. Prosopeas anceyi Pilsbry, 1906
* 

+ + +  

123. Prosopeas excellens Bavay et Dautzenberg, 1908  +   

124. Prosopeas muongbuensis Do, 2014
***

    + +  

125. Prosopeas ventrosulum Bavay et Dautzenberg, 1908
 

+ +   

126. Subulina octona (Bruguière, 1792)
* 

 + +  

127. Tortaxis comaensis Do, 2014
*** 

 +   

128. Tortaxis sp.
* 

+ + +  

 22. SUCCINEIDAE Beck, 1837     

129. Succinea sp.
* 

 +   

 23. VERONICELLIDAE Gray, 1840     

130. Laevicaulis alte (Férusac, 1822)
** 

 + + + 

Tổng 86 109 89 25 

3.1.2. Đặc điểm thành phần loài Chân bụng ở cạn Sơn La 

 Phân lớp Mang trước có 42 loài, chiếm 32,31% tổng số loài, kết quả này 

phù hợp với nhận xét của Fischer (1891) khi nghiên cứu trêm phạm vi Đông 

Dương: “Phân lớp Mang trước thường chiếm khoảng 1/3 tổng số loài”. Trong 

số 5 họ được ghi nhận, Cyclophoridae đa dạng với 24 loài, 10 giống, tiếp đến 

Pupinidae (12 loài, 4 giống), Diplommatinidae (4 loài, 1 giống), Hydrocenidae 

và Helicinidae (1 loài, 1 giống). Kết quả này củng cố nhận định của nhiều tác 

giả cho rằng nhiều loài và giống thuộc các họ Cyclophoridae, Diplommatinidae 

và Pupinidae là đặc hữu của khu vực Đông Nam Á và Nam Á.  

 

Hình 3.1. Số loài và giống trong các họ thuộc phân lớp Mang trước 
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 Phân lớp Có phổi có 88 loài (chiếm 67,69%), các họ đa dạng về loài và 

giống gồm Clausiliidae (15 loài, 7 giống), Camaenidae (15 loài, 6 giống), 

Ariophantidae (14 loài, 7 giống), Bradybaenidae (8 loài, 5 giống), Subulinidae 

(8 loài, 4 giống), Streptaxidae (8 loài, 4 giống), Chronidae (5 loài, 1 giống) và 

Hypselostomatidae (3 loài, 3 giống). 

 
Hình 3.2. Số loài và giống trong các họ thuộc phân lớp Có phổi 

  a dạng về giống: Trung bình có 2,78 giống trong mỗi họ (64 giống/23 

họ). Các họ đa dạng về giống gồm Cyclophoridae (10 giống), Ariophantidae và 

Clausiliidae (cùng có 7 giống), Camaenidae (6 giống), Bradybaenidae (5 

giống), Streptaxidae, Pupinidae, Subulinidae (4 giống), Hypselostomatidae (3 

giống). Có 13 họ (chiếm 56,52%) chỉ mới phát hiện 1 giống. Kết quả này cho 

thấy tính chất phức tạp và sai khác rõ về taxon bậc giống tại KVNC.  

  a dạng về loài: Các họ chiếm ưu thế về số loài gồm Cyclophoridae (24 

loài), Clausiliidae, Camaenidae (15 loài), Ariophantidae (14 loài), Pupinidae 

(12 loài), Subulinidae, Bradybaenidae và Streptaxidae (8 loài), Chronidae (5 

loài), Diplommatinidae (4 loài), Hypselostomatidae và Plectopylidae (3 loài).  

 Các giống đa dạng về loài gồm Camaena (8 loài), Pupina (7 loài), 

Alycaeus (6 loài), Kaliella, Phaedusa (5 loài), Diplommatina, Oospira, 

Cyclophorus, Haploptychius, Prosopeas (4 loài), Dioryx, Gudeodiscus, 

Macrochlamys, Pseudopomatias, Megaustenia, Sivella và Trachia (3 loài). Có 

35 giống (chiếm 54,47%) chỉ mới phát hiện 1 loài. 

 Nhóm sên trần gồm 3 loài (Deroceras laeve, Meghimatium pictum và 

Laevicaulis alte), chiếm 2,31% tổng số loài, đây là những loài được phát hiện 
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lần đầu cho khu hệ Việt Nam. Nhóm ốc cạn chiếm ưu thế tuyệt đối với 127 loài 

và phân loài (chiếm 97,69%), trong đó nhiều loài là đặc hữu cho Sơn La, Tây 

Bắc hoặc Bắc Việt Nam. 

 Những phát hiện mới 

 - Loài mới cho khoa học: 6 loài và phân loài CBƠC mới cho khoa học đã 

được công bố, gồm: Prosopeas muongbuensis, Tortaxis comaensis, 

Stemmatopsis nangphaiensis, Stemmatopsis vanhoensis, Sinoennea copiaensis, 

Garnieria mouhoti nhuongi, trong đó mẫu chuẩn (holotype) và á chuẩn 

(paratype) của chúng được thu từ tỉnh Sơn La. 

 - Giống và loài phát hiện mới cho khu hệ Việt Nam: 3 giống lần đầu được 

phát hiện cho khu hệ CBƠC Việt Nam gồm Garnieria (Clausiliidae), 

Deroceras (Agriolimacidae) và Laevicaulis (Veronicellidae). Ngoài ra, có 12 

loài và phân loài phát hiện mới cho khu hệ Việt Nam gồm Prosopeas 

muongbuensis, Tortaxis comaensis, Stemmatopsis nangphaiensis, Stemmatopsis 

vanhoensis, Sinoennea copiaensis, Garnieria mouhoti nhuongi, Alycaeus 

paviei, Rhiostoma simplicilabre, Scabrina laciniana, Deroceras laeve, 

Meghimatium pictum và Laevicaulis alte. 

 - Loài phát hiện bổ sung cho tỉnh Sơn La: So với kết quả của các nghiên 

cứu trước đây, nghiên cứu này phát hiện bổ sung 98 loài và phân loài cho khu 

hệ tỉnh Sơn La (bảng 3.1). 

 - Loài chưa xác định tên khoa học: Có 15 taxon chỉ mới xác định đến 

giống, gồm Alycaeus sp.1, Alycaeus sp.2, Alycaeus sp.3, Rhiostoma sp., Pupina 

sp.1, Pupina sp.2, Pupina sp.3, Macrochlamys sp., Microcystina sp., Thaitropis 

sp., Camaena sp.1, Camaena sp.2, Haploptychius sp., Tortaxis sp. và Succinea 

sp., chúng có thể là loài mới cho khoa học, đang được kiểm tra và chờ công bố. 

 - Loài phân bố hẹp: Trong số các loài được định danh, có 10 loài 

(Scabrina vanbuensis, Prosopeas muongbuensis, Tortaxis comaensis, Oospira 

tryptix, Phaedusa lypra pereupleura, Phaedusa micropaviei, Garnieria mouhoti 

nhuongi, Stemmatopsis nangphaiensis, Stemmatopsis vanhoensis, Sinoennea 

copiaensis) chỉ mới gặp ở vùng núi đá vôi, chúng là những loài đặc hữu cho 

Sơn La. Ngoài ra, có 3 loài, gồm Cyclophorus implicatus, Pterocyclos prestoni 

và Boysidia robusta chỉ mới gặp ở Tây Bắc (Sơn La, Điện Biên và Lai Châu). 

 Vị trí của Chân bụng ở cạn Sơn La đối với khu hệ Việt Nam 



 
 

 
 

16 

 Số loài CBƠC tại Sơn La chiếm 18,28% tổng số loài ghi nhận tại Việt 

Nam (gồm 711 loài và phân loài). Ngoài ra, xác định được 64 giống (chiếm 

46,04% tổng số giống) và 23 họ (chiếm 71,87% tổng số họ). Kết quả này thể 

hiện mức độ đa dạng cao về các bậc phân loại của KVNC.  

 Đã xác định có 77 loài và phân loài chỉ mới gặp ở Việt Nam, tập trung vào 

các họ Cyclophoridae (12 loài), Clausiliidae (10 loài), Camaenidae (8 loài), 

Ariophantidae và Pupinidae (6 loài), Chronidae (5 loài), Diplommatinidae, 

Bradybaenidae (4 loài). Khu hệ Sơn La có 93 loài chung với Đông Bắc và Đồng 

bằng sông Hồng, 41 loài với Trung Bộ, 14 loài với Nam Bộ. Chưa ghi nhận 

thành phần loài chung trong các họ Pupinidae, Clausiliidae, Plectopylidae và 

Chronidae giữa Sơn La với Nam Bộ, mặc dù chúng đa dạng ở Bắc Bộ. 

 Các yếu tố địa lý động vật của khu hệ CBƠC Sơn La 

 Trong số 115 loài CBƠC được định danh ở KVNC (không bao gồm 15 loài 

ở dạng sp.), có 77 loài (chiếm 66,96%) thuộc thành phần loài đặc hữu cho Việt 

Nam. Có 2 giống đặc hữu cho Việt Nam (Neocepolis, Stemmatopsis), chúng 

phân bố hẹp ở Bắc Bộ. Kết quả trên cho thấy tính chất phức tạp, có bậc đặc hữu 

cao của khu hệ Sơn La. 

 Trong thành phần đặc hữu cho Việt Nam có thể thấy rõ sự khác biệt về 

thành phần loài giữa hai nhóm: 1. Nhóm loài chỉ mới gặp ở phía Bắc Việt Nam 

chiếm ưu thế với 74 loài, nhiều giống không ghi nhận ở phía Nam; 2. Nhóm 

loài phân bố trên toàn lãnh thổ Việt Nam kém đa dạng hơn, chỉ mới phát hiện 3 

loài, gồm Sesara bouyei, Diplommatina demangei và Macrochlamys despecta.   

 Các loài nhiệt đới, phân bố trong phân vùng Ấn Độ - Mã Lai, gồm cả Bắc 

Việt Nam ghi nhận 18 loài, thuộc 7 họ (Cyclophoridae, Ariophantidae, 

Camaenidae, Bradybaenidae, Pupinidae, Hypselostomatidae và Streptaxidae). 

Theo giới hạn phân bố, có thể phân chia thành 2 nhóm: Nhóm phân bố rộng 

trong phân vùng Ấn Độ - Mã Lai, gồm 10 loài; Nhóm phân bố hẹp ở Đông 

Dương, gồm 8 loài.  

 Các loài có yếu tố Trung Hoa gồm 12 loài và phân loài. Phạm vi phân bố 

của các loài thuộc thành phần này mở rộng từ Bắc Bộ Việt Nam tới Nam Trung 

Quốc. Thành phần loài phân bố rộng trên thế giới không đa dạng, gồm 8 loài 

(Achatina fulica, Deroceras laeve, Bradybaena similaris, Meghimatium pictum, 

Huttonella bicolor, Laevicaulis alte, Subulina octona và Allopeas gracilis), 

chúng đều thuộc phân lớp Có phổi, trong đó gồm 3 loài sên trần.  
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3.2. DANH LỤC VÀ KHÓA ĐỊNH LOẠI CÁC TAXON CHÂN BỤNG Ở 

CẠN TỈNH SƠN LA 

3.2.1. Danh lục các loài Chân bụng ở cạn tỉnh Sơn La 

 Các loài được giới thiệu gồm: mô tả gốc, nơi thu mẫu chuẩn, synonym, 

mẫu vật, đặc điểm phân loại, kích thước, phân bố (ở Sơn La, vùng khác của 

Việt Nam và thế giới), nhận xét. Mã số mẫu sử dụng theo mã số lưu mẫu tại 

Bảo tàng Sinh vật, Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. 

Ví dụ. Cyclophorus implicatus Bavay et Dautzenberg, 1908 

Cyclophorus implicatus Bavay & Dautzenberg, 1908: J. Conch., 56: 249. Nơi 

 hu mẫu chuẩn: Mường Bo, Mường Tè, Lai Châu, Việt Nam. 

Mẫu vật: 13A (Bon Phặng, Thuận Châu; Cò Nòi, Mai Sơn), No. HNUE-OC 086. 

Đặc điểm phân loại: Vỏ hình nón, xoắn phải, màu nâu vàng. 5 vòng xoắn, một 

gờ lớn chạy giữa vòng cuối. Vành miệng liên tục và mở rộng. Thể chai mỏng. 

Lỗ rốn mở rộng, không bị che bởi vành miệng. 

Kích thƣớc (mm): H 20,2-23,1; D 28,2-33,1; WA 14,3-16,9; HA 14,3-16,9. 

Phân bố:   

- Ở Sơn La: Gặp rải rác ở vùng núi đá vôi thuộc H. Thuận Châu: Bon Phặng; 

H. Mai Sơn: Cò Nòi; TP. Sơn La: Chiềng An. 

- Vùng khác của Việt Nam: Lai Châu: Mường Tè, Tam Đường. 

Nhận xét: So với các loài Cyclophorus phát hiện ở Sơn La, loài này có tháp ốc 

thấp hơn. C. implicatus là loài đặc hữu cho Tây Bắc Việt Nam. Loài bổ sung 

cho Sơn La. 

3.2.2. Khóa định loại các taxon Chân bụng ở cạn tỉnh Sơn La 

 Nội dung phần này giới thiệu khóa định loại các phân lớp, họ, giống và 

loài CBƠC ghi nhận tại Sơn La. Ví dụ: 

Khóa định loại các phân lớp thuộc lớp Chân bụng ở Sơn La 

1 (2) Có nắp miệng…………………………............….……........Prosobranchia 

2 (1) Không có nắp miệng………………….…..….………...…...…..Pulmonata 

Khóa định loại các họ thuộc phân lớp Mang trƣớc ở Sơn La 

1 (2) Có gờ sắc trên vòng xoắn cuối. Đáy vỏ phẳng.................…......Helicinidae 

2 (1) Không có gờ sắc trên vòng xoắn cuối. Đáy vỏ lồi 

3 (4) Vỏ hình cầu hoặc hình đĩa, có lỗ rốn………….………..….Cyclophoridae 

4 (3) Vỏ hình tháp hoặc bầu dục dài, không có lỗ rốn 

5 (6) Miệng vỏ hình bán nguyệt, vành miệng không mở rộng…...Hydrocenidae 
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6 (5) Miệng vỏ hình tròn, vành miệng mở rộng 

7 (8) Có khe dẫn nước trên vành miệng…..…..……………..........…..Pupinidae 

8 (7) Không có khe dẫn nước trên vành miệng………….........Diplommatinidae 

Khóa định loại các giống trong họ Pupinidae 

1 (2) Có gờ dọc trên mặt vỏ...…………..…….……..………...Pseudopomatias 

2 (1) Không có gờ dọc trên mặt vỏ 

3 (4) Có ống thở ở vùng đỉnh………....…………..…………….….Rhaphaulus 

4 (3) Không có ống thở ở vùng đỉnh 

5 (6) Khe miệng trên và dưới có vị trí đối xứng qua trụ vỏ………….Pupinella 

6 (5) Khe miệng trên và dưới có vị trí so le qua trụ vỏ…………..……..Pupina 

3.3. ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA CHÂN BỤNG Ở CẠN TỈNH SƠN LA 

3.3.1. Phân bố theo sinh cảnh 

Khi xét mối quan hệ giữa chỉ số đa dạng loài, chỉ số mức độ chiếm ưu thế 

và mật độ giữa 3 sinh cảnh cho thấy các giá trị này biến thiên có tính quy luật, 

phù hợp với kết quả một số nghiên cứu trước đây. Độ đa dạng loài giảm dần từ 

RTNĐV (126 loài và phân loài), đến RTNĐ (21 loài), thấp nhất ở ĐCT & KDC 

(18 loài). Chỉ số đa dạng loài (H
’
) biến động từ 0,92 đến 2,00 cho thấy thành 

phần loài CBƠC sai khác rõ giữa các sinh cảnh trong KVNC. Ngược lại, chỉ số 

mức độ chiếm ưu thế (D) cao nhất ở ĐCT & KDC (D = 0,199), tiếp đến RTNĐ 

(D = 0,168) và RTNĐV (D = 0,020). Khu hệ Sơn La có mật độ trung bình 

12,40 con/m
2
, tuy nhiên có sự sai khác giữa các sinh cảnh.  

Có 13 loài CBƠC phân bố rộng đồng thời ở ba sinh cảnh, gồm 10 loài đặc 

trưng cho Sơn La (Cyclophorus cambodgensis, Macrochlamys despecta, Mac. 

douvillei, Megaustenia imperator, Sivella paviei, Bradybaena jourdyi, 

Chalepotaxis infrantilis, Trachia balansai, Glessula paviei và Rhiostoma sp.) và 

3 loài ngoại lai (Achatina fulica, Allopeas gracilis và Laevicaulis alte). 

Rừng   ên núi    vôi: Sinh cảnh này có nhiều điều kiện sống thuận lợi như 

tầng thảm mục dày, độ che phủ lớn giúp giảm lượng nhiệt chiếu xuống và tăng 

độ ẩm không khí. Núi đá vôi hình thành nhiều khe rãnh, hang động, địa hình gồ 

ghề, vừa có vai trò giữ lớp mùn và thảm mục, đồng thời góp phần điều hòa 

lượng nhiệt và độ ẩm. Đã xác định có 126 loài và phân loài (chiếm 96,92%) ở 

rừng trên núi đá vôi, trong đó có 10 loài đặc hữu cho Sơn La (Scabrina 

vanbuensis, Prosopeas muongbuensis, Tortaxis comaensis, Oospira tryptix, 

Phaedusa lypra pereupleura, Phaedusa micropaviei, Garnieria mouhoti 
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nhuongi, Stemmatopsis nangphaiensis, Stemmatopsis vanhoensis, Sinoennea 

copiaensis). 

 Rừng   ên núi    : Diện tích sinh cảnh này chiếm tỷ lệ lớn trong KVNC, 

tập trung ở các huyện Bắc Yên, Phù Yên, Quỳnh Nhai, Sông Mã và Sốp Cộp. 

Thảm thực vật phát triển và chiếm ưu thế là nhóm cây thân gỗ và cây bụi. Đã 

phát hiện có 21 loài (chiếm 16,15%), trong đó không phát hiện loài nào thuộc 

nhóm loài đặc hữu cho Sơn La. Có 2 loài Mang trước (Cyclophorus 

cambodgensis và Rhiostoma sp.) và 19 loài Có phổi (Achatina fulica, 

Macrochlamys douvillei, Macrochlamys despecta, Megaustenia imperator, 

Sevilla paviei, Bradybaena jourdyi, Chalepotaxis infatilis, Plectotropis 

subinflexa, Trachia balansai, Glessula paviei, Allopeas gracile, Laevicaulis 

alte, Subulina octona, Sivella latior, Trachia marimberti, Phaedusa lypra lypra, 

Phaedusa paviei, Gudeodiscus phlyarius và Megaustenia messageri). 

     canh   c và khu dân c : Sinh cảnh này gồm những diện tích nguồn gốc 

từ rừng tự nhiên nhưng bị thay đổi bởi các hoạt động nhân tác, gồm đất trồng 

cây lâu năm, đất trồng cây ngắn ngày và khu dân sinh. Đã phát hiện được 18 

loài (chiếm 13,84%), trong đó có 2 loài Mang trước (Cyclophorus 

cambodgensis và Rhiostoma sp.) và 16 loài Có phổi. Nổi bật nhất, sinh cảnh 

này đặc trưng cho những loài thích nghi được với điều kiện nhân tác, gồm 

Achatina fulica, Deroceras laeve, Bradybaena jourdyi, Bradybaena similaris, 

Meghimatium pictum, Allopeas gracile, Subulina octona, Succinea sp. và 

Laevicaulis alte. 

 Như vậy, thành phần loài CBƠC đa dạng nhất ở sinh cảnh rừng trên núi đá 

vôi (126 loài và phân loài), tiếp đến rừng trên núi đất ( 21 loài), thấp nhất ở đất 

canh tác và khu dân cư (18 loài). 

3.3.2. Phân bố theo độ cao 

Đã xác định có 43 loài phân bố đồng thời ở 3 đai độ cao, trong đó có 2 loài 

đặc hữu cho Sơn La (Scabrina vanbuensis, Phaedusa lypra lypra). Có 53 loài 

phân bố đồng thời ở 2 đai độ cao, chủ yếu thuộc đai 600-1.000 m và trên 1.000 

m, trong khi 34 loài chỉ phát hiện phân bố ở một đai độ cao. 

Kết quả nghiên cứu phát hiện có 53 loài (chiếm 40,77%) phân bố ở đai độ 

cao dưới 600 m, các họ chiếm ưu thế về số loài gồm Ariophantidae (12 loài), 

Cyclophoridae (9 loài), Camaenidae (7 loài). Nhóm loài đặc trưng và chiếm ưu 

thế về số lượng cá thể ở đai độ cao dưới 600 m gồm Plectotropis subinflexa, 
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Dioryx vanbuensis, Scabrina vanbuensis, Pupina tonkiana, Diplommatina 

messageri và Kaliella ordinaria. 

Đã phát hiện có 115 loài và phân loài (chiếm 88,46%) phân bố ở đai độ cao 

600-1.000 m, các họ chiếm ưu thế về số loài gồm Cyclophoridae (17 loài), 

Ariophantidae (13 loài), Clausiliidae (13 loài), Camaenidae (12 loài), 

Bradybaenidae (8 loài), Subulinidae, Streptaxidae (6 loài). Ngoài ra, có 19 loài 

và phân loài chỉ phân bố ở đai độ cao này, gồm Phaedusa micropaviei, 

Cyclophorus implicatus, Platyrhaphe sordida, Diplommatina balansai, 

Pseudopomatias sophiae, Camaena cicatricosa, Kaliella ornatissima, Oospira 

tryptix, Phaedusa lypra pereupleura, Garnieria mouhoti nhuongi, Anauchen 

gereti, Gyliotrachela crossei, Stemmatopsis nangphaiensis, Haploptychius 

blaisei, Haploptychius costulatus costulatus, Haploptychius c. subcostulatus, 

Prosopeas muongbuensis, Bradybaena similaris và Succinea sp. 

Ở đai độ cao trên 1.000 m, đã phát hiện được 101 loài và phân loài, trong 

đó chiếm ưu thế về số loài gồm các họ Cyclophoridae (21 loài), Camaenidae 

(14 loài), Clausiliidae (10 loài), Ariophantidae (9 loài), Subulinidae (8 loài). 

Ngoài ra, cũng xác định được 15 loài chỉ phân bố ở đai độ cao này, gồm 

Alycaeus heudei, Alycaeus sp.3, Cyclophorus massiei, Laotia christahemmenae, 

Pterocyclos prestoni, Camaena gabriellae, Camaena sp.1, Neocepolis 

merarcha, Oospira duci khanhi, Phaedusa dichroa, Synprosphyma suilla, 

Coccoderma macrostoma, Stemmatopsis vanhoensis, Rhiostoma simplicilabre, 

Tortaxis comaensis. 

Như vậy, thành phần loài CBƠC phân bố ở đai độ cao 600-1.000 m đa 

dạng nhất (115 loài), tiếp đến ở đai trên 1.000 m (101 loài và phân loài) và thấp 

nhất ở đai dưới 600 m (53 loài). 

3.4. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KHU HỆ CHÂN BỤNG Ở CẠN TỈNH 

SƠN LA 

3.4.1. Tình hình sử dụng Chân bụng ở cạn tại Sơn La  

 Một số loài CBƠC được cư dân địa phương sử dụng làm thực phẩm hoặc 

thức ăn trong chăn nuôi. Ở những vùng khó khăn, người dân còn sử dụng 

CBƠC để chữa một số bệnh thông thường như hen suyễn, đau bụng, viêm 

khớp, bồi bổ cơ thể,... Một số loài có vỏ đẹp được sử dụng làm các vật dụng 

như móc chìa khóa, chuông gió, trang trí trong gia đình. 
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3.4.2. Định hƣớng sử dụng Chân bụng ở cạn tỉnh Sơn La 

3.4.2.1. Sử dụng trong đánh giá chất lượng môi trường 

Các loài CBƠC chịu tác động trực tiếp của nhiều yếu tố môi trường, vì vậy 

khi môi trường bị biến đổi sẽ dẫn đến thay đổi về thành phần loài. Có thể đánh 

giá chất lượng môi trường, những thay đổi về thảm thực vật, tầng thảm mục, 

tính chất của đất, các vùng núi đá vôi do tác động của con người hay những quy 

luật tự nhiên thông qua đánh giá thành phần loài, độ phong phú, sự biến mất 

hoặc giảm số lượng cá thể của nhóm loài đặc hữu. 

3.4.2.2. Sử dụng trong giảng dạy lý thuyết và thực hành 

 Trong quá trình giảng dạy về ngành Thân mềm (Mollusca), có thể sử dụng 

các dẫn liệu về CBƠC để làm rõ thêm nhiều đặc điểm của ngành này như cấu 

trúc và tiến hóa các hệ cơ quan, quá trình hình thành và biến đổi của vỏ, lớp áo, 

quá trình thích nghi về sinh sản, bài tiết, hô hấp,… Ngoài ra, hai loài ốc sên 

(Achatina fulica) và ốc miệng tròn (Cyclophorus cambodgensis) có thể là đại diện 

tốt cho lớp Chân bụng (Gastropoda). Về đặc điểm hình thái và giải phẫu, chúng có 

nhiều thuận lợi để quan sát các phần cơ thể và cấu trúc hệ cơ quan do kích thước 

lớn, giúp bổ sung đối tượng trong giảng dạy thực hành. 

3.4.2.3. Sử dụng trang trí và sản xuất đồ thủ công 

Dựa vào hình thái, màu sắc, hoa văn, kích thước và độ phong phú cho thấy 

khai thác theo hướng này gồm 31 loài, tiêu biểu như Cyclophorus cambodgensis, 

Rhiostoma sp., Tortaxis exellens, Glessula paviei, Megaustenia imperator. 

3.4.3. Các nhân tố đe dọa đến khu hệ Chân bụng ở cạn Sơn La 

3.4.3.1. Phá rừng lấy đất canh tác 

Dân số Sơn La đã tăng lên đáng kể từ 1.076.055 (1/4/2009) lên 1.195.107 

người (1/4/2015). Áp lực từ việc tăng dân số là rất lớn, đặc biệt với rừng. Hiện 

tượng chặt phá, khai thác rừng diễn ra phổ biến, đặc biệt ở các khu rừng đặc 

dụng. Nguyên nhân của tình trạng phá rừng do đời sống của cư dân địa phương 

còn thấp, thiếu đất sản xuất, nhận thức về pháp luật và vai trò của rừng hạn chế. 

3.4.3.2. Cháy rừng 

Kết quả thống kê của Chi cục Kiểm lâm Sơn La cho thấy mỗi năm tỉnh mất 

đi hàng trăm hecta rừng, trong đó có nhiều diện tích rừng đặc dụng, rừng đầu 

nguồn. Cháy rừng không chỉ tiêu diệt các loài CBƠC, mà còn làm thay đổi tính 

chất môi trường như yếu tố nền, độ ẩm, độ che phủ, tính chất của đất,… 
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3.4.3.3. Áp lực từ xây dựng các thủy điện 

Sơn La có 48 nhà máy thủy điện. Tổng diện tích đất cần sắp xếp và bố trí 

cho số dân di cư từ xây dựng các thủy điện khoảng 3.000 ha đất để ở và sản xuất. 

Phần lớn số dân này sử dụng củi trong sinh hoạt, số lượng sử dụng hàng năm lên 

tới 76.650 m
3
 gỗ/năm, tương đương khai thác 766-1.533 ha rừng/năm. Số liệu trên 

cho thấy áp lực đối với rừng, môi trường đất và tài nguyên ở Sơn La là rất lớn. 

3.4.3.4. Khai thác đá vôi và khoáng sản 

Tính đến năm 2015, Sơn La có khoảng 150 điểm khai thác khoáng sản, đặc 

biệt khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng và nguyên liệu sản xuất có chiều 

hướng gia tăng. Việc khai thác khoáng sản và đá vôi gây những hậu quả nghiêm 

trọng như làm mất nơi sống, thay đổi tính chất của đất, ô nhiễm môi trường,... 

3.4.4. Một số đề xuất về phát triển bền vững 

3.4.4.1. Bảo vệ môi trường sống 

Bảo vệ môi trường sống các loài CBƠC cần ưu tiên bảo vệ những diện tích 

rừng hiện có, gồm các khu bảo tồn thiên nhiên, các vùng đá vôi, những nơi rừng 

phát triển, rừng đang phục hồi. 

3.4.4.2. Đánh giá tác động môi trường 

Khi tiến hành đánh giá tác động môi trường cần phải bao gồm những đánh 

giá tác động đối với nhóm CBƠC, điều này quan trọng cho công tác bảo tồn và 

phát triển bền vững trong thời gian tới. 

3.4.4.3. Tăng cường hoạt động nghiên cứu 

Những nghiên cứu chuyên sâu là cần thiết giúp nâng cao nhận thức của 

cộng đồng và cho phép quản lý tốt hơn nguồn tài nguyên CBƠC tại Sơn La. 

Nội dung các nghiên cứu nên tập trung vào đặc điểm phân bố, tình trạng các 

quần thể, khả năng chống chịu và thích ứng với mức độ ô nhiễm môi trường, 

tác động từ các loài ngoại lai, loài xâm lấn. 

3.4.4.4. Nhân nuôi một số loài có giá trị kinh tế 

Xây dựng các mô hình, khuyến khích người dân nuôi một số loài ốc cạn có 

giá trị kinh tế như Cyclophorus cambodgensis, Cyclophorus volvulus, Camaena 

illustris, Camaena vanbuensis, đây là 4 loài thường được khai thác sử dụng, có 

vùng phân bố rộng ở Sơn La. Các mô hình nhân nuôi thành công sẽ góp phần 

giảm áp lực khai thác từ tự nhiên, giúp nâng cao đời sống và thu nhập. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

KẾT LUẬN 

 1. Đã xác định được 130 loài và phân loài Chân bụng ở cạn, thuộc 64 

giống, 23 họ, 3 bộ, 2 phân lớp ở tỉnh Sơn La, cung cấp dẫn liệu về đặc điểm 

phân loại của 130 loài dựa trên bộ mẫu vật thu được. Xây dựng được khóa định 

loại cho các phân lớp, họ, giống và loài phát hiện ở khu vực nghiên cứu. 

 Phát hiện bổ sung cho tỉnh Sơn La 98 loài và phân loài, cho khu hệ Việt 

Nam 3 giống (Garnieria, Deroceras, Laevicaulis) và 12 loài, công bố 6 loài và 

phân loài mới cho khoa học (Prosopeas muongbuensis, Tortaxis comaensis, 

Garnieria mouhoti nhuongi, Stemmatopsis nangphaiensis, Stemmatopsis 

vanhoensis, Sinoennea copiaensis). Đã xác định được 10 loài Chân bụng ở cạn 

đặc hữu cho tỉnh Sơn La. 

 2. Phân lớp Có phổi chiếm ưu thế với 88 loài và phân loài (chiếm 67,69% 

tổng số loài), phân lớp Mang trước có 42 loài (chiếm 32,31%), các họ đa dạng 

về loài gồm Cyclophoridae (24 loài), Camaenidae, Clausiliidae (cùng có 15 

loài), Ariophantidae (14 loài), Pupinidae (12 loài), Subulinidae, Bradybaenidae, 

Streptaxidae (8 loài), số họ còn lại kém đa dạng hơn. Số loài Chân bụng ở cạn 

của Sơn La chiếm 18,28% tổng số loài được phát hiện tại Việt Nam.  

 3. Sinh cảnh rừng trên núi đá vôi có thành phần loài đa dạng nhất (126 loài 

và phân loài), tiếp đến rừng trên núi đất (21 loài), đất canh tác và khu dân cư 

(18 loài). Độ đa dạng tỉ lệ nghịch với mức độ nhân tác của các sinh cảnh nhưng 

mức độ chiếm ưu thế và mật độ thì ngược lại. Có 13 loài Chân bụng ở cạn phân 

bố đồng thời ở ba sinh cảnh, 9 loài phân bố ở hai sinh cảnh, số còn lại phân bố 

chủ yếu ở rừng trên núi đá vôi. Mật độ cá thể Chân bụng ở cạn trung bình tại 

Sơn La là 12,4 con/m
2
. 

 Số loài phân bố ở đai độ cao 600-1.000 m đa dạng nhất (115 loài và phân 

loài), tiếp đến đai trên 1.000 m (101 loài và phân loài), thấp nhất ở đai dưới 600 

m (53 loài). Có 43 loài phân bố đồng thời ở ba đai độ cao, 53 loài ở hai đai độ 

cao và 34 loài phân bố ở một đai độ cao.  

 4. Ở Sơn La, các nghiên cứu ứng dụng Chân bụng ở cạn tiến hành theo ba 

hướng chính: đánh giá chất lượng môi trường, đối tượng trong giảng dạy lý 

thuyết và thực hành, trang trí và sản xuất đồ thủ công. Các nhân tố chính đe dọa 

khu hệ Chân bụng ở cạn Sơn La gồm phá rừng lấy đất canh tác, cháy rừng, xây 
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dựng các thủy điện, khai thác đá vôi và khoáng sản. Một số giải pháp bảo tồn và 

phát triển bền vững gồm bảo vệ môi trường sống, đánh giá tác động môi 

trường, tăng cường hoạt động nghiên cứu và nhân nuôi một số loài có giá trị 

kinh tế.    

KIẾN NGHỊ 

 1. Có chính sách quy hoạch và phát triển bền vững các vùng núi đá vôi tại 

Sơn La, góp phần bảo tồn nguồn tài nguyên Chân bụng ở cạn tại khu vực 

nghiên cứu. 

 2. Nghiên cứu nhân nuôi và thuần hóa một số loài có giá trị kinh tế, gồm 

Cyclophorus cambodgensis, Cyclophorus volvulus, Camaena illustris và 

Camaena vanbuensis. 

 


